
Stt Họ tên
T

ê
Ngày sinh Giới tính Dân tộc Bán trú

S

ố 
Ghi chú

51 Đỗ Hoàng Duy Anh
A

n
24/8/2012 Kinh x

0

9
52 Hoàng Thị Ngọc Ánh

Á

n
25/03/2012 x Kinh x

0

9
53 Đào Quang Gia Bảo

B

ả
05/04/2012 Kinh x

0

9
54 Nguyễn Ngọc Bích

B

í
29/5/1012 x Kinh x

0

9
55 Võ Công Chính

C

h
31/12/2012 Kinh x

0

9
56 Lê Thị Ngọc Diệp

D

i
26/05/2012 x Kinh x

0

7
57 Phạm phong Đỉnh

Đ

ỉ
30/5/2012 Kinh x

0

9
58 Nguyễn Minh Dũng

D

ũ
17/11/2012 Kinh x

0

9
59 Nguyễn Đặng Ngọc Hân

H

â
29/7/2012 x Kinh x

0

9
60 Trần Phạm Gia Hân

H

â
30/10/2012 x Kinh x

0

9
61 Lê Ngọc Gia Hân

H

â
08/6/2012 x Kinh x

0

9
62 Nguyễn Minh Hằng

H

ằ
20/04/2012 x Kinh x

0

3
63 Phan Đình Hoàng

H

o
23/4/2012 Kinh x

0

9
64 Ngô Huỳnh Gia Huy 

H

u
03/02/2012 Kinh x

0

9
65 Lý Mạnh Huy

H

u
01/02/2012 Kinh x

0

9
66 Phạm Gia Huy

H

u
21/10/2012 Kinh x

0

9
67 Trần Nguyễn Thiên Kim

K

i
29/3/2012 x Kinh x

0

9
68 Nguyễn Phan Nhật Linh

L

i
31/5/2012 x Kinh x

0

9
69 Lý Hoàng Long

L

o
17/7/2010 Kinh x

0

9
70 Nguyễn Văn Lượng

L

ư
31/10/2012 Kinh x

0

9
71 Lê Hoàng Minh

M

i
21/5/2012 Kinh x

0

9
72 Nguyễn Trí Minh

M

i
12/09/2012 Kinh x

0

9
73 Nguyễn Hoàng My

M

y
09/07/2012 x Kinh x

0

9
74 Trần Hoàng My

M

y
31/7/2012 x Kinh x

0

9
75 Đặng Bảo Nam

N

a
01/03/2012 Kinh x

0

9
76 Huỳnh Kim Ngân

N

g
14/11/2012 x Kinh x

0

9
77 Nguyễn Võ Như Ngọc

N

g
16/1/2012 x Kinh x

0

9
78 Trần Nhâm Bích Ngọc

N

g
08/10/2012 x Kinh x

0

9
79 Nguyễn Lê Yến Ngọc

N

g
02/08/2012 x Kinh x

0

9
80 Phan Thảo Nguyên

N

g
26/12/2012 x Kinh x

0

9
81 Nguyễn Biện Tấn Nguyên

N

g
15/06/2012 Kinh x

0

9
82 Chu Thị Thiên Nhẫn

N

h
24/8/2012 x Kinh x

0

9
83 Bùi Tuệ Nhi

N

h
21/11/2012 x Kinh x

0

9
84 Lê Bá Quang

Q

u
04/12/2012 Kinh x

0

9
85 Nguyễn Định Giáng Quỳnh

Q

u
06/09/2012 x Kinh x

0

9
86 Nguyễn Vân Tâm

T

â
01/03/2012 x Kinh x

0

9
87 Trương Quốc Tâm

T

â
12/12/2012 Kinh x

0

9
88 Nguyễn Hồng Thái

T

h
15/2/2012 Kinh x

0

3
89 Nguyễn Minh Ngọc Thanh

T

h
13/10/2012 x Kinh x

0

9
90 Nguyễn Trần Phước Thiên

T

h
27/02/2012 Kinh x

0

9
91 Trần Phước Thịnh

T

h
25/3/2012 Kinh x

0

9
92 Nguyễn Hồ Đức Thịnh

T

h
22/05/2012 Kinh x

0

9
93 Đỗ Thanh Minh Thư

T

h
10/05/2012 x Kinh x

0

9
94 Nguyễn Kim Toàn

T

o
06/3/2012 Kinh x

0

9
95 Lê Minh Trọng

T

r
09/05/2012 Kinh x

0

9
96 Trần Trương Ngọc Trúc

T

r
15/06/2012 x Kinh x

0

9
97 Trần Nhật Trung

T

r
31/5/2012 Kinh x

0

9
98 Nguyễn Quốc Trung

T

r
26/03/2012 Kinh x

0

9
99 Đinh Nguyễn Ngọc Vy

V

y
13/01/2012 x Kinh x

0

9
100 Khưu Thiên Ý Ý 07/12/2012 x Kinh x

0

9
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